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Tăng trưởng tốt
trong năm 2022 

Kim ngạch XNK và thông quan

• Trong cả năm 2022, giá trị XNK tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực, ước đạt hơn 730 tỷ USD (+9.1% CK). Trong đó, giá
trị XK và NK lần lượt ước đạt 371.8 tỷ USD (+10.6% CK) và 360.6 tỷ USD (+8.4% CK). Sau năm 2021 tăng trưởng cao hơn
22% từ mức nền thấp, XNK đang cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt với tốc độ tăng trưởng có xu hướng trở về mức trung bình
giai đoạn 2015-2020 (10.8%). Giá trị XK các sản phẩm chủ lực tiếp tục gia tăng trong năm 2022: Điện tử (+8.7% CK), Điện
thoại (+3.1% CK); Máy móc thiết bị (+19.3% CK); Hàng Dệt may (+14.5% CK), Giày dép (+34.8% CK).

• Cùng với tăng trưởng giá trị XNK, sản lượng thông quan cảng biển cũng tiếp tục ghi nhận con số tích cực. Cập nhật đến
cuối T9 2022, tổng khối lượng hàng thông quan cảng biển ước đạt 608.3 triệu tấn (+3.4% CK). Trong đó, KL hàng XK ước
đạt 148.5 triệu tấn (-2.6% CK), NK ước đạt 173.4 triệu tấn (-4.4% CK) trong khi hàng nội địa ghi nhận tăng trưởng 12.6%
CK, ước đạt 284.7 triệu tấn. Sản lượng container tăng nhẹ 4.4% CK trong 9T, ước đạt 20.9 triệu TEU. Trong đó, sản lượng
container XK và NK lần lượt 6.9 triệu TEU (+5% CK) và 7.1 triệu TEU (+8.9% CK). Sản lượng hàng container nội địa đi
ngang, ước đạt 6.8 triệu TEU.

• Giá trị XK sang các thị trường chính trong năm 2022 cải thiện tốt: Mỹ (+13.7% CK), Nhật (+20.4% CK), Hàn Quốc (+10.5%
CK), Trung Quốc (+3.2% CK), EU (+23.5% CK). Bên cạnh đó, TT XK được hưởng lợi từ CPTPP là Canada (+21.1% CK) cũng
ghi nhận tăng trưởng tích cực.

Nguồn: Cục Hàng hải VN, Mirae Asset Vietnam Research

Tăng trưởng sản lượng thông quan containerTăng trưởng giá trị XK sang các thị trường chính

Nguồn: Hải quan VN, Mirae Asset Vietnam Research
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Hoạt động sản xuất
suy giảm trong
T1/2023

Kim ngạch XNK và thông quan

• Trong T1 2023, giá trị XNK ghi nhận mức giảm mạnh 25% CK, ước đạt 46.5 tỷ USD. Đây là mức giảm mạnh nhất từ năm
2018. Các mặt hàng chủ lực ghi nhận tăng trưởng âm trong T1/2023: Điện tử (-11.5% CK), Điện thoại (-18.6% CK); Máy
móc thiết bị (-25.2% CK); Hàng Dệt may (-30.7% CK), Giày dép (-17.7% CK).

• PMI T1/2023 chỉ đạt mức 47.4 điểm và duy trì dưới ngưỡng 50 tháng thứ 3 liên tiếp. Chỉ số IIP cũng trong xu hướng giảm
từ T11/2022 với mức giảm 8% CK. Hoạt động sản xuất trong T1 cho tín hiệu giảm không chỉ đến từ yếu tố trùng với dịp
nghỉ Tết Nguyên đán, mà còn phản ánh nhu cầu đang yếu đi khi giá trị XK các mặt hàng chủ lực của VN đều đi xuống.
Việc này nhiều khả năng sẽ kéo theo sự suy giảm trong hoạt động XNK trong cả Q1 2023.

• Tổng số dự án FDI Công nghiệp chế biến, chế tạo còn hiệu lực cuối năm 2022 đạt 15,947 DA (+2.3% CK) với tổng vốn
đăng ký ở mức 260.1 tỷ USD (+7.5% CK). Tốc độ tăng trưởng tổng số dự án tiếp tục suy giảm so với các năm trước (lần
lượt 4.9% và 3% trong năm 2020 và 2021) mặc dù quy mô của các dự án mới lớn hơn khi vốn đăng ký/DA tăng lên mức
16.3 tỷ USD từ mức trung bình 15 tỷ USD.

• Theo World Bank, chỉ số niềm tin tiêu dùng trên thế giới và các thị trường XK chính của VN trong vùng tiêu cực. Một số
thị trường chủ lực như Mỹ và EU, niềm tin tiêu dùng đang ở mức gần tương đương với các cuộc khủng hoảng tài chính.
Chỉ số này ở Trung Quốc thậm chí thấp hơn trong các giai đoạn khủng hoảng.

Nguồn: S&P Global, GSO, Mirae Asset Vietnam Research

Tăng trưởng giá trị XNK PMI và IIP Việt Nam

Nguồn: GSO, Mirae Asset Vietnam Research
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Kim ngạch XNK và thông quan

Cơ cấu hàng XKFDI Công nghiệp, chế biến, chế tạo

Nguồn: Bộ KH&ĐT, Mirae Asset Vietnam Research Nguồn: GSO, Mirae Asset Vietnam Research

0.0% 3.0% 6.0% 9.0% 12.0% 15.0% 18.0%

Chè
Sắn và sản phẩm của sắn

Chất dẻo nguyên liệu
Xăng dầu
Hạt điều

Dây điện và cáp điện
Kim loại thường khác và sản …

Cao su
Sắt thép

Gỗ và sản phẩm gỗ
Dệt, may

Điện tử, máy tính và linh kiện

2022 2021

Nguồn: WB, Mirae Asset Vietnam Research

Chỉ số niềm tin tiêu dùngChỉ số giá vận tải biển

Nguồn: Bloomberg, Mirae Asset Vietnam Research
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Sản lượng vận tải
hàng hóa dự kiến
chịu sức ép khi nhu
cầu suy yếu

2023: Áp lực từ nhu cầu suy yếu

• Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 được dự báo sẽ tiếp tục gặp khó khi các NHTW duy trì việc tăng lãi suất điều
hành để đưa lạm phát về mức mục tiêu. Chính sách thắt chặt tiền tệ trong bối cảnh tăng trưởng chưa hồi phục hoàn
toàn sau đại dịch COVID và ảnh hưởng từ cuộc chiến tại Ukraine có khả năng sẽ dẫn đến một cuộc suy thoái trong năm
2023. Tăng trưởng GDP ở các nền kinh tế phát triển trong năm 2023 dự kiến ở mức thấp, các TT XK chính của VN: Mỹ
(+0.5%), EU (0%), Nhật (+1%).

• Thương mại toàn cầu năm 2023 nhiều khả năng tăng trưởng thấp nhất từ năm 2021, sau giai đoạn dịch COVID và thấp
hơn nhiều so với trung bình 2000-2019. Sự phục hồi của hoạt động thương mại sau đại dịch đang ở mức thấp hơn so với
các cuộc khủng hoảng khác trong quá khứ. Chỉ số giá vận tải biển thế giới hiện đã về mức trung bình giai đoạn 2011-
2020. Trong năm 2023, chúng tôi cho rằng các công ty có doanh thu chính từ cung cấp dịch vụ vận tải biển sẽ phải đối
mặt với sự cạnh tranh lớn hơn và mức biên lợi nhuận thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước.

• Tăng trưởng thấp kết hợp với lạm phát chưa được kiểm soát hoàn toàn có khả năng làm giảm nhu cầu tiêu thụ ở các TT
XK chính của VN, ảnh hưởng đến sản lượng XNK và thông quan. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi dự phóng giá trị XNK và
SL thông quan rất khó duy trì tăng trưởng như các năm trước và nhiều khả năng sẽ đi ngang trong 2023. Điều này sẽ
khiến cạnh tranh ở mảng khai thác cảng gay gắt hơn, đặc biệt ở khu vực miền Bắc khi công suất liên tục được mở rộng.

Nguồn: WB, Mirae Asset Vietnam Research

Tăng trưởng GDP các TT XK chínhCác kịch bản tăng trưởng GDP thế giới

Nguồn: WB, Mirae Asset Vietnam Research
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2023: Áp lực từ nhu cầu suy yếu

Nguồn: WB, Mirae Asset Vietnam Research

Tăng trưởng thương mại sau suy thoáiDự phóng tăng trưởng thương mại toàn cầu

Nguồn: WB, Mirae Asset Vietnam Research

Áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu Thời gian vận tải biển và tồn kho toàn cầu

Nguồn: WB, Mirae Asset Vietnam Research

Nguồn: WB, Mirae Asset Vietnam Research

-2

0

2

4

6

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

40

45

50

55

60

65

70

Jan-19

Apr-19

Aug-19

N
ov-19

Feb-20

Jun-20

O
ct-20

Feb-21

M
ay-21

O
ct-21

Feb-22

Jul-22

N
ov-22

Thời gian giao hàng Tồn kho

0

4

8

12

2021 2022 2023

T1 2023

T6 2022

Trung bình 2000-2019

(%)

85

95

105

115

125

t-1 t t+1 t+2 t+3

1975 1982 1991 2009 2020



Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)8 | Báo cáo ngành

Kết quả kinh doanh 2022 một số cổ phiếu niêm yết

Biến động giá cổ phiếu từ 2016 đến nay

Nguồn: Bloomberg, Mirae Asset Vietnam Research

Chỉ số một số cổ phiếu ngành cảng biển và logistics

Mã TTM PE TTM PB Tăng trưởng DT 2022
(% CK)

Tăng trưởng LNST 2022
(% CK) Biến động giá từ đầu năm 2023 (%) Biến động giá so với VN-Index (%)

HAH 3.6 1.1 64 90.8 14.4 9.6

GMD 17.3 2.3 22.1 60.6 15.9 11.1

VSC 11.4 1.3 6.1 -5 -1.6 -6.4

CDN 10.0 1.7 10.8 11.9 -4.9 -9.7

DVP 6.8 1.4 -3.8 2.2 4.5 -0.3

Nguồn: Bloomberg, Dữ liệu doanh nghiệp, Mirae Asset Vietnam Research
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Phụ lục
Hệ thống khuyến nghị cổ phiếu Thang đánh giá ngành

Mua : Lợi nhuận kỳ vọng từ 20% trở lên Tích Cực : Các yếu tố cơ bản thuận lợi hoặc đang cải thiện

Tăng Tỷ Trọng : Lợi nhuận kỳ vọng từ 10% trở lên Trung Tính : Các yếu tố cơ bản ổn định và dự kiến không có thay đổi trọng yếu

Nắm Giữ : Lợi nhuận kỳ vọng trong khoảng +/-10% Tiêu Cực : Các yếu tố cơ bản không thuận lợi hoặc theo xu hướng xấu

Bán : Lợi nhuận kỳ vọng từ -10% trở xuống

* Hệ thống khuyến nghị của chúng tôi dựa trên lợi nhuận kỳ vọng về tăng trưởng giá cổ phiếu trong vòng 12 tháng tiếp theo.
* Giá mục tiêu được xác định bởi chuyên viên phân tích áp dụng các phương pháp định giá được đề cập trong báo cáo, một phần dựa trên dự phóng của người phân tích về lợi nhuận trong tương lai.
* Việc đạt giá mục tiêu có thể chịu tác động từ các rủi ro liên quan đến cổ phiếu, doanh nghiệp, cũng như điều kiện thị trường, vĩ mô nói chung.

Khuyến cáo
Kế từ ngày phát hành, Chứng Khoán Mirae Asset và các chi nhánh không có bất kỳ lợi ích đặc biệt liên quan đến doanh nghiệp chủ thể và không sở hữu trên 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của
doanh nghiệp chủ thể.
Xác nhận của chuyên viên phân tích
Chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo này xác nhận rằng (i) những quan điểm được trình bày trong báo cáo này phản ánh đúng quan điểm cá nhân các tổ chức phát hành và
chứng khoán trong báo cáo và (ii) không có phần thù lao nào của chuyên viên phân tích đã, đang, hoặc sẽ trực tiếp hay gián tiếp có liên quan đến các khuyến nghị hay quan điểm thể hiện trong báo
cáo này. Tương tự như các nhân viên trong công ty, Chuyên viên phân tích nhận được thù lao dựa trên doanh thu và lợi nhuận tổng thể của Chứng Khoán Mirae Asset, trong đó bao gồm doanh thu
từ các đơn vị kinh doanh khác như bộ phận Môi giới tổ chức, Ngân hàng đầu tư hoặc Tư vấn doanh nghiệp. Tại thời điểm phát hành báo cáo, Chuyên viên phân tích không biết về bất kỳ xung đột lợi
ích thực tế, trọng yếu nào của Chuyên viên phân tích hoặc Chứng Khoán Mirae Asset.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này được công bố bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MAS), công ty chứng khoán được phép thực hiện môi giới chứng khoán tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam và là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. Thông tin và ý kiến trong báo cáo này đã được tổng hợp một cách thiện chí và từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, nhưng những
thông tin đó chưa được xác minh một cách độc lập và MAS không cam đoan, đại diện hoặc bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, về tính công bằng, chính xác, đầy đủ hoặc tính đúng đắn của thông tin và ý
kiến trong báo cáo này hoặc của bất kỳ bản dịch nào từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Trong trường hợp bản dịch tiếng Anh của báo cáo được chuẩn bị bằng tiếng Việt, bản gốc của báo cáo bằng tiếng
Việt có thể đã được cung cấp cho nhà đầu tư trước khi thực hiện báo cáo này.
Đối tượng dự kiến của báo cáo này là các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp, có kiến thức cơ bản về môi trường kinh doanh địa phương, các thông lệ chung, luật và nguyên tắc kế toán và không có
đối tượng nào nhận hoặc sử dụng báo cáo này vi phạm bất kỳ luật và quy định nào hoặc quy định của MAS và các bên liên kết, chi nhánh đối với các yêu cầu đăng ký hoặc cấp phép ở bất kỳ khu vực
tài phán nào sẽ nhận được hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào từ đây.
Báo cáo này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, không phải và sẽ không được hiểu là một lời đề nghị hoặc một lời mời chào để thực hiện bất cứ giao dịch chứng khoán hoặc công cụ tài chính
nào khác. Báo cáo này không phải là lời khuyên đầu tư cho bất kỳ đối tượng nào và đối tượng đó sẽ không được coi là khách hàng của MAS khi nhận được báo cáo này. Báo cáo này không tính đến
các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của các khách hàng cá nhân. Không được dựa vào báo cáo này để thực hiện quyết định độc lập. Thông tin và ý kiến có trong báo cáo này
có giá trị kể từ ngày công bố và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Giá và giá trị của các khoản đầu tư được đề cập trong báo cáo này và thu nhập từ các khoản đầu tư đó có thể giảm giá
hoặc tăng giá, và các nhà đầu tư có thể phải chịu thua lỗ cho các khoản đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không phải là hướng dẫn cho hiệu suất trong tương lai. Lợi nhuận trong tương lai không được
đảm bảo và có thể xảy ra mất vốn ban đầu. MAS, các chi nhánh và giám đốc, cán bộ nhân viên và đại diện của họ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ
việc sử dụng báo cáo này.
MAS có thể đã đưa ra các báo cáo khác không nhất quán và đưa ra kết luận khác với các ý kiến được trình bày trong báo cáo này. Các báo cáo có thể phản ánh các giả định, quan điểm và phương
pháp phân tích khác nhau của các nhà phân tích. MAS có thể đưa ra các quyết định đầu tư không phù hợp với các ý kiến và quan điểm được trình bày trong báo cáo nghiên cứu này. MAS, các chi
nhánh và giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại diện có thể mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán vào bất kỳ lúc nào và có thể thực hiện mua hoặc bán, hoặc đề nghị mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán
nào như vậy hoặc các công cụ tài chính khác tùy từng thời điểm trên thị trường hoặc theo cách khác, trong từng trường hợp, với tư cách là bên tự doanh hoặc môi giới. MAS và các chi nhánh có thể
đã có, hoặc có thể tham gia vào các mối quan hệ kinh doanh với các công ty để cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư, tạo lập thị trường hoặc các dịch vụ tài chính khác được cho phép theo luật và
quy định hiện hành.
Không một phần nào của báo cáo này có thể được sao chép hoặc soạn thảo lại theo bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào hoặc được phân phối lại hoặc xuất bản, toàn bộ hoặc một phần, mà không có
sự đồng ý trước bằng văn bản của MAS.
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